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Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 An toàn trong phòng chống cháy nổ
Cháy cũng như công tác phòng ngừa An tòan và công tác phòng chống cháy nổ là đề tài khá cũ, nhưng vẫn luôn nóng trên các lĩnh vực họat động. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn một số kiến thức về cháy nổ, chữa. 
1.1.1 Cháy là gì?
Cháy là quá trình phản ứng hóa học tạo ra khói, bụi, nhiệt và ánh sáng. Quá trình này gọi là quá trình phát hỏa. Và tất nhiên khi cháy chúng ta dễ dàng nhìn thấy ngọn lửa của đám cháy tạo ra. 
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Cháy xuất phát từ đâu?
Cháy gây ra bởi quá trình phản ứng tiếp xúc giữa 3 yếu tố
- Nhiệt
- Nhiên liệu
- Oxy
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Nhiệt : Nhiệt được tạo ra bởi rất nhiều nguồn như điện, tia lửa, ma sát..vv 

Nhiên liệu: Bất kỳ cái gì có thể cháy được đề là nhiên liệu của quá trình cháy. Ví dụ như những cái mà chúng ta thấy hàng ngày như giấy, gỗ, xăng, dầu, vải, vvv. Nhiên liệu cháy có thể tồn tại ở thể rắn, lỏng hoặc khí (gas). 

Oxy: Oxy luôn có sẵ trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. trong quá trình cháy thì Oxy quanh đám cháy sẽ tham gia phản ứng cháy. Có càng nhiều Oxy tham gia thì đám cháy càng trở lên mạnh hơn và hung hãn hơn.. 

Cái gì có thể tạo lên một đám cháy?
Như đã nói ở trên, cháy được tạo ra bởi ba yếu tố cần thiết (Nhiệt, Nhiên liệu và Oxy). Tuy nhiên chúng ta hãy nghĩ xem những yếu tố kia đến từ đâu nhé

- Nguồn điện : Nguồn điện từ bất cứ đâu mà chúng ta thấy như được tạo ra bở sét, điện sinh hoạt hàng ngày, máy phát điện, bình trữ điện hay các đường dây truyền tải điện..vv

- Rò rỉ của một số loại hóa chất: Một số loại hóa chất khi tiếp xúc với không khí hoặc tạp chất khác có sẵn quanh đó sẽ tạo ra nhiệt. 

- Ma xát: như chúng ta gõ hai hòn đá vào nhau ở thời kỳ đồ đá. Hay ngày nay chúng ta quẹt que diêm. Sự ma sát của những vật chuyển động (trục quay, bánh đà, giây cua roa...vv) 
- Nhiện liệu: Là giấy, gỗ, vải, nhựa. xăng dầu và các lọai hóa chất khác ..vvv 
- Oxy : Luôn có sẵn trong không khí và chúng hiện diện khắp nơi

Đám cháy được lan rộng ra như thế nào?
Khi đám cháy được phát ra tại một điểm nào đó, chúng sẽ nhanh chóng gia tăng nhiệt độ tại điểm đó đồng thờ nhiệt lượng sẽ lan truyền rất nhanh ra xung quanh đám cháy. Nhiệt lượng sẽ làm gia tăng nhiệt độ của các nguồn nhiên liệu quanh đó. Do nguồn Oxy luôn có sẵn trong không khí nên phản ứng cháy rất dễ dàng lan rộng ra. Hay nói một cách khác là đám cháy sẽ nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Nhiệt lượng càng cao (độ lớn của đám cháy), Nguồn Ôxy càng nhiều (tác động của gió) và nguồn nhiên liệu càng lớn thì đám cháy càng dữ dội.
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1.1.2 Thế nào là quá trình nổ?
Bản chất của quá trình nổ là sự gia tăng áp xuất độ ngột ở một không gian hạn chế. Đôi khi xảy ra nổ ở một vài đám cháy đó là do nguồn nhiên liệu cháy dồi dào. Đám cháy phát triển rất nhanh trong một khoảng thời gian cực ngắn. lúc này nhiệt độ tại tâm đám cháy tăng lên một cách nhanh chóng làm tăng áp xuất của điểm cháy lên - quá trình nổ xảy ra ngay lúc đó.
Làm thế nào để ngăn ngừa cháy nổ xảy ra?
Như chúng ta đã nói ở trên, muốn xảy ra cháy thì phải hội đủ ba yếu tố (Nhiệt, nhiên liệu và Oxy). Việc ngăn ngừa cháy nổ được tiến hành đơn giản nhất là cách ly một trong ba yếu tố trên.

Do không ôxy luôn tồn tại trong không khí, mà không khí thì có mặt khắp mọi nơi nên chúng ta hãy tập trung vào việc làm hạ nhiệt độ của môi trường và cách ly nguồn nhiên liệu. 
- Không để ngọn lửa tiếp xúc với các nguồn nhiên liệu: Không hút thuốc, đốt nóng, hay hàn cắt nơi có có các chất dễ cháy.
- Luôn kiểm tra các chi tiết chuyển động của thiết bị, máy móc đề phòng sự gia nhiệt do ma sát tạo ra
- Không sử dụng quá tải cho các loại dây dẫn điện
- Trang bị các thiết bị bảo vệ quá tải cho nguồn điện
- Kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện thường xuyên
- Trang bị hệ thống chống sét.
- Sử dụng những vật liệu an toàn không gây lên tia lửa điện hoặc nhiệt
- Các kho chứa hàng, hóa chất luôn thông thoáng
- Thùng hàng, hoặc bồn chứa hóa chất phải được đậy nắp kỹ và kiểm tra thường xuyên
- Không để các chất có phản ứng trực tiếp gần nhau 
- vv.. 
Làm thế nào để dập tắt đám cháy?
Trước tiên chúng tôi khuyên bạn không lên quá mạo hiểm với những đám cháy lớn hoặc đám cháy đang lan nhanh ra khu vực nguy hiểm (chất gây nổ vv). Hãy bảo vệ tính mạng của chính chúng ta trước khi nghĩ về đám cháy
Muốn dập tắt được đám cháy thì chúng ta một lần nữa phải làm giảm hoặc cách ly một trong ba yếu tố gây nên quá trình cháy (Nhiệt, Nhiên liệu và Ôxy)
Thông thường các dụng cụ và vật liệu như cát, bột đá..nước, chăn mền ướt vv luôn được mọi người sử dụng vì chúng có sẵn hoặc dễ kiếm, phổng thông và rẻ.
Tuy nhiên với khoa học hiện đại ngày nay thì các bình chữa cháy, hoặc hệ thống chữa cháy được phát minh và đưa vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Những chất dùng cho việc chữa cháy thường là:
- CO2
- NaHCO3
- H2CO3
- Khí Helon (khí này tác dụng rất tích cực trong việc dập cháy nhờ đặc tính phản ứng phân hạch nhằm khử hết Oxy trong không khí. Tuy nhiên hiện nay người ta đã cấm sử dụng ở nhiều nơi do chúng ảnh hưởng lớn tới tầng Ozôn của trái đất)

Tùy vào đặc tính của từng đám cháy do nguồn nhiên liệu tham gia khác nhau mà người ta sử dụng các loại hóa chất hoặc phương tiện chữa cháy khác nhau. Chúng ta không thể dùng nước để ngăn cản đám cháy sinh ra từ nguồn điện hoặc dùng bột với các đám cháy gây ra bởi các loại hóa chất, hoặc xăng dầu.
Hiện nay các nhà sản xuất đã đưa ra tiêu chuẩn chung cho các loại bình chữa cháy và chúng được quy định tên gọi bởi các ký tự "A", "B", "C", "D" và "K" 
Tên gọi và ký hiệu của các loại bình chữa cháy có ý nghĩa gì?
Do nhu cầu và tác dụng với từng đám cháy gây ra bởi các nguồn nhiên liệu khác nhau nên các nhà sản xuất đã cho ra đời các loại bình chữa cháy ký hiệu là "A", "B", "C", "D" và "K".
Trên mỗi bình chữa cháy nhà sản xuất bắt buộc phải trang bị các bảng hướng dẫn sử dụng cũng như loại hóa chất sử dụng cho từng đám cháy khác nhau.
[image: image4.png]



(Hình minh họa cho 1 bình chữa cháy)

Bình chữa cháy nhóm "A":
Những bình chữa cháy có ký hiệu "A" thường được sử dụng trong việc dập tắt đám cháy gây ra bởi các loại vật liệu như gỗ, giấy, vải vv

Bình chửa cháy nhóm "B"
Những bình chữa cháy có ký hiệu "B" thường được sử dụng trong việc dập tắt đám cháy gây ra bởi các loại vật liệu như xăng, dầu, sơn, hay các loại chất lỏng dễ cháy khác..

Bình chửa cháy nhóm "C"
Những bình chữa cháy có ký hiệu "C" thường được sử dụng trong việc dập tắt đám cháy gây ra bởi nguồn điện, hay các thiết bị mang điện..

Bình chửa cháy nhóm "D"
Những bình chữa cháy có ký hiệu "D" thường được sử dụng trong việc dập tắt đám cháy gây ra bởi các loại vật liệu rắn như sắt thép, phôi nhiên liệu vv

Bình chửa cháy nhóm "K"
Những bình chữa cháy có ký hiệu "K" thường được sử dụng trong việc dập tắt đám cháy gây ra bởi các loại vật liệu dầu mỡ thực vật..vv 
Những điều cần chú ý khi dập một đám cháy:
Chúng tôi một lần nữa khuyến cáo các bạn không nên mạo hiểm trước những đám cháy quá lớn. Hãy bảo vệ tính mang của chúng ta trước khi quan tâm tới đám cháy
Với phạm vi bài viết này chúng tôi không thể cung cấp cho các bạn tất cả những thông tin hay các biện pháp kỹ thuật dùng trong công tác chữa cháy. Chúng tôi khuyên bạn hãy tổ chức hoặc tham gia một khóa huấn luyện về chữa cháy do những người có chuyên môn hướng dẫn. Tuy nhiên khi tiến hành dập một đám cháy thì một vài vấn đề chúng ta lên lưu ý:
- Có người ở trong hoặc ở gần đám cháy hay không?
- Sử dụng vật liệu nào? thiết bị gì để dập đám cháy
- Dập đám cháy từ đâu trước, khi trường hợp xấu xảy ra, chúng ta thoát ra bằng cách nào?
- Cách ly các nguồn nguy hiểm khác như thế nào?
- Cần sự hỗ trợ khác?.. 
Kết luận:
"Phòng cháy hơn chữa cháy" câu nói đã được đúc kết từ rất lâu, chúng ta nên quan tâm tới các biện pháp phòng cháy ở mức độ cao nhất và thường xuyên. Một khi đám cháy xuất hiện đó là khi chúng ta biết được công tác an toàn của chúng ta chưa thực hiện tốt.


Chương 2: NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ  CHÁY NỔ TỪ THIẾT BỊ
2.1 Nguyên nhân cháy nổ từ thiết bị điện
Điện đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người, mỗi hộ giađình và của toàn xã hội. Nó đã trở thành một nhu cầu lớn và được sửdụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiêu, yêu cầu an toàn trong sử dụng điện nói chung và an toàn PCCC trong sử dụng điện nói vẫnđang là vấn đề cần quan tâm. Trong đó vấn đề rất đang lưu tâm là nguy hiểm cháy, nổ khi sử dụng điện trong các PKN.
Có rất nhiều nguyên nhân gây cháy nổ trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng điện. Những năm gần đây đờisống của người dân ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu sử dụngđiện trong nhân dân cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết các PKN trang bị thêm các thiết bị, đồ dung điện có công suất tiêu thụ lớn như:Máy điều hòa nhiệt độ, thong gió, Bếp điện, Siêu điện… để phục vụ cho mà họ quên rằng các thiết bị này trước đây khi lắp đặt mạng điện không được tính toán đến.Hơn nữa ý thức PCCC nói chung và ý thức an toàn PCCC trong sử dụng điện nói riêng của đa số người dân còn rất lơ là, mất cảnh giác. Vì vậy các vụ cháy nổ dể xảy ra do sử dụng điện trong PKN .
Trong PKN thường  xuyên có các hoạt động  thường gắn liền với việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị điện như: Bếp điện, Quạt điện, thiết bị chiếu sáng… Sự nguy hiểmcháy nổ trong PKN cũng là thường do sử dụng các thiết bị, dụng cụ này. Tiến hành phân tích các đám cháy xảy ra khi vận hành thiết bị điệnthấy rằng nguyên nhân chủ yếu là do ngắn mạch, quá tải…
Bếp điện, Siêu điện, là những thiết bị có bộ phận đốt nóng làm từ kim loại có điện trở cao và khó nóng chảy như Crôm,Vônfram…Nguyên nhân cháy nổ, nổ những thiết bị này có nhiều nguyên nhân như dây dẫn không đảm bảo, các thiết bị bảo vệ không hoàn thiện, dođiều kiện sử dụng ở những nơi không đáp ứng yêu cầu an toàn cháy. Khi sử dụng bếp điện nếu thiết kế đường điện dẫn tới bếp không phù hợp, lạisử dụng bếp cùng thời gian với các thiết bị điện khác sẽ dẫn đến quátải gây cháy. Do khi sử dụng bếp lại không có người trông coi làm  sôi trào ra ngoài chảy vào bếp gây chập cháy hay để vật dụng trong nồi bị cháy dẫn tới cháy lan. Sử dụng bếp không đúng quy trình kỹ thuật gây hỏng hóc, chập, cháy v.v… Tại nhiều PKN sử dụng các thiết bị điện như : Lò vi sóng, Tủ lạnh, Điều hòa nhiệt độ, … Nguyên nhân gây cháy nổ các thiết bị này là do lúc đầu đường điện không được tính toán tới việc sử dụng các thiết bị này dẫn tới khisử dụng bị quá tải, chập điện sẽ phát sinh nguồn nhiệt là các tia lửađiện nếu các chất cháy để gần sẽ rất dễ dẫn đến cháy nổ.Hay tại nhiềugia đình sử dụng các thiết bị đã cũ kỹ, thải loại lại hoạt động thườngxuyên nên dễ dẫn đến chập điện gây cháy. Trong phòng có sửdụng rất nhiều loại bóng đèn để chiếu sáng nhưng sự phát sinh cháy thường do loại bóng đèn tròn(bóng đèn dây tóc), đặc điểm nguy hiểm cháy,nổ của các đèn điện dây tóc là khi đèn sáng, chỉ có 2% - 4% điệnnăng tiêu thụ chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng cảm thụ mắt thường,phần còn lại biến thành năng lượng nhiệt năng làm đốt nóng bóng đèn và các phần tử khác của hệ thống chiếu sáng tới nhiệt độ cao. Vì vậy nguồnnhiệt mà nó tạo ra có thể làm bắt cháy các chất cháy như: giấy, bông,vải… khi để gần những chất này.
Đối với ổ cắm,phích cắm 

Trước hết xin giải nghĩa một chút về 2 danh từ trên. Ổ cắm là dụng cụ điện chờ sẵn cho việc cấp điện nhanh cho các thiết bị dùng điện. Ổ cắm có rất nhiều loại, loại cố định, di động kiểu dáng và chủng loại khác nhau. Còn phích cắm thường đi kèm với thiết bị dùng điện, giúp kết nối thiết bị điện với nguồn điện qua ổ cắm.

Việc giải nghĩa trên đây để có thể thấy tầm quan trọng của ổ cắm và phích cắm trong hệ thống điện, và đó cũng là những thiết bị quan trọng, phổ biến nhất và cũng gây nhiều tai nạn về điện nhất.

Có thể xem ổ cắm và phích cắm là thiết bị kết nối nhanh nhất và phổ biến nhất. Do vậy, để vận hành an toàn, vật liệu sản xuất ra chúng cũng được qui định khá nghiêm ngặt. Ví dụ, vật liệu cách điện phải là loại không cháy, không sinh ngọn lửa và chịu được ngọn lửa trong thời gian nhất định.

Vật liệu phổ biến hiện nay làm bằng nhựa ABS hay phenol. Hai loại vật liệu này không thể tái chế do vậy giá thành cao và gia công khó khăn. Để chạy theo lợi nhuận và hạ giá thành, các nhà sản xuất vô lương tâm sản xuất sản phẩm giá rẻ bằng bất cứ vật liệu nào có thể tái sinh và dễ gia công mà không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra do cháy nổ.

Phần quan trọng thứ 2 là phần kết nối. Bộ phận kết nối thường làm bằng đồng đỏ (nguyên chất) hay đồng vàng (pha thiếc). Tuy nhiên, kích thước của phích và ổ cắm phải khớp nhau và đồng nhất nhằm tạo mối tiếp xúc chắc chắn và lớn nhất. Vật liệu tốt nhất cho ổ cắm là loại đồng lo xo (có độ đàn hồi tốt) để ôm sát vào phích cắm và phích cắm phải làm bằng đồng nguyên chất.

Tuy nhiên, do giá thành đồng quá đắt, nhiều nhà sản xuất không sử dụng đồng mà dùng kim loại khác như sắt. Hay giảm khối lượng đồng bằng việc giảm kích thước của phích cắm. Điều này làm cho mối tiếp xúc rất nhỏ và không chắc chắn, rất dễ sinh ra nhiệt và gây cháy nổ.

Nếu xem xét các ổ cắm trên thị trường thì hầu như chỉ được sản xuất từ loại đồng thông thường nên sau một thời gian sử dụng, phích cắm và ổ cắm kết nối không tốt làm sinh tia lửa điện trong quá trình sử dụng.

Dù ổ cắm và phích cắm không đúng tiêu chuẩn nhưng tôi không hiểu vì sao các ngành và cơ quan quản lý buông lỏng kiểm soát đến thế đối với thiết bị phổ biến, quan trọng này.

Chưa kể các nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, người tiêu dùng không được hướng dẫn nên mua đồ rẻ tiền đến mức không thể sơ sài hơn. Ở các nước phát triển, nhà nước quy định rất rõ tiêu chuẩn sử dụng cũng như mẫu ổ cắm và phích cắm được dùng trong nước đó. Tất cả các sản phẩm nhập khẩu đều phải theo quy định này. Do vậy, độ tương thích giữa ổ cắm và phích cắm là tốt nhất nhằm tránh các nguy cơ rủi ro cháy nổ từ dụng cụ này.

Trong trường hợp điện kế không đảm bảo chất lượng, điện chập chờn lúc có lúc không cũng là nguyên nhân gây ra cháy nổ. Chỉ cần dòng điện tăng giảm bất thường sẽ gây chập mạch và phát cháy. Đã có khá nhiều vụ cháy mà nguyên nhân xuất phát từ chất lượng điện kế không ổn định, độ an toàn kém.
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Sử dụng các thiết bị điên quá công suất.hư hỏng cũ dễ gây chập cháy.
Sắp xếp cácdụng cụ,hóa chất,vải đè lên hoăc gần thiết bị điện 

Chủ nhân viên,quản lý không thường xuyên kiểm tra thay thế các thiêt bị hư hỏng

Không tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng

Do thời tiết:sấm,sét….

2.2 Nguyên nhân gây cháy nổ từ các thiết bị chịu áp lực :

2.2.1Khái niệm :
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Thi ết bị chịu áp lực là các thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học , hóa học , sinh học cũng như để bảo quản vận chuyển …. Các môi chất ở trạng thái có áp suất như khí nén , khí hóa lỏng , các chất lỏng khác …Thiết bị chịu áp lực gồm nhiều loại khác nhau và có tên gọi riêng . Vd : Nồi hơi, máy nén khí , máy lạnh , thùng chứa , bình hấp….Chúng có thể là những thiết bị đơn chiếc hoặc trọn bộ cũng có thể là một tổ hợp thiết bị.
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Nồi hấp

                                                                                                Tủ sấy

                                  Bình sinh khí Axetylen
2.2.2Nguyên nhân tổng quát :
Nguy cơ gây cháy nổ : Thiết bị chịu áp lực làm việc trong điều kiện môi chất chức    trong đó có áp suất khác với áp suất khí quyển , do đó giữa chúng (môi chất công tác và không khí bên ngoài ) luôn luôn có xu hướng cân bằng áp suất , kèm theo sự giải phóng năng lượng khi điều kiện cho phép (độ bền của thiết bị không đảm bảo do những nguyên nhân khác nhau ) . Chẳng hạn như : Phạm vi điều khiển vận hành , bảo quản , sự cố thì sự giải phóng năng lượng diễn ra dưới dạng các vụ nổ . Hiện tượng xuất hiện các yếu tố gây nguy hiểm , có hại thường xảy ra do hiện tượng rò rỉ thiết bị , đường ống , phụ tùng đường ống tịa van an toàn , do nổ vỡ thiết bị ,vi phạm qui trình vận hành và xử lí sự cố .

Nguyên nhân chính :Gồm 2 nguyên nhân

· Nguyên nhân kĩ thuật : 

· Thiết bị được thiết kế và chế tạo không đảm bảo quy cách , tiêu chuẩn kĩ thuật , kết cấu không phù hợp , dung sai vật liệu ,tính toán sai (đặc biệt là tính toán sai độ bền ),làm cho thiết bị không đủ khả năng chịu lực , không đáp ứng tính an toàn cho làm việc ở chế độ lâu dài dưới tác dụng của các thông số vận hành , tạo nguy cơ sự cố.

· Thiết bị quá cũ , hư hỏng nặng . Không được sửa chữa kịp thời, chất lượng sử chữa kém .

· Không có thiết bị kiểm tra đo lường hoặ thiết bị đo lường không đủ độ tin cậy

· Không có cơ cấu an toàn hoặc cơ cấu an toàn không làm việc theo chức năng yêu cầu .

· Đường ống thiết bị phụ trợ không đảm bảo đúng qui trình

· Nguyên nhân tổ chức:

· Sự hoạt động an toàn của thiết bị phụ thuộc vào sự hoàn thiện của bản than máy móc nhưng chủ yếu vẫn dựa vào trình độ của người vận hành và ý thức của người quản lí

· Người quản lí thiếu quan tâm đến vấn đề an toàn trong khai thác , sử dụng thiết bị chịu áp lực , đặc biệt là thiết bị làm việc với áp lực thấp , công suất và dung thích nhỏ .dẫn đến tình trạng quản lí lỏng lẻo , nhiều khi không đăng  kiểm vẫn đưa vào hoạt động .

· Trình độ vận hành của công nhân yếu , thao tác sai , nhầm lẫn

2.3Cách khắc phục

2.3.1 Đối với thiết bị điện

Nhằm ngăn ngừa các hiện tượng cháy, nổ do điện gây ra trong sinh hoạt gia đình cũng như              nhằm đảm bảo an toàntính mạng, tài sản cho nhân dân cần thực hiện một số biện pháp sau:
Phải đặt Áptômát hoặc cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong PKN và cho từng đường dây điện phụ như từng khu vực, từng hạng mục, từnggian phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn   
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Phải đặt thiết bị bảo vệ trước từng ổ cắm điện, dây chảy của cầu chì phải theo đúng tiêu chuẩn và phải phù hợp với công suất sử dụng, đảm bảo khi có chạm, chập điện thì dây chảy phải nổ, cắt ngay nguồn điện. Không dùng giấy bạ choặc dây kim loại khác không phù hợp để thay thế dây chảy cầu chi, cầudao, Áptômát bị hỏng. Trang bị máy ổn áp để tránh hiện tượng gây cháynổ do quá dòng, quá áp.
Tiết diện của dây dẫn phải được chọn sao cho có đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị, dụng cụ điện mà nó cung cấp. Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn, máy móc phải đảm bảo độ bền và gọn, điểm nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau. Các điểmnối dây phải đúng kỹ thuật, khi thấy nới quấn băng bị khô và cháy sángthì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co, kéo dâyđiện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì,cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn.Những nơi cách điện bị chập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễphát lửa khi dòng điện bị quá tải, cần được thay dây mới.
Không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các dụng cụ điện có công suất lớn để tránh gây cháy nổ. Không phơi, treo quần áo, khăn, mũ, tranh ảnh… trêndây điện, ổ cắm, công tắc, cầu chì, cầu dao điện, bản điện…Không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm . Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loạisẽ bị ăn mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc giữ dây điện.Không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, câu mắc điện tùy tiện, để hở các mối nối dây điện.
Những thiết bị điện, đồ dùng điện trong PKN…quá cũ cần phải được kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch đại tu hoặc thay thế. Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện nữa hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện(Bànlà, Lò sưởi điện, Bếp điện…) trên vật liệu không cháy và đúng nơi quyđịnh. Phải thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh cho các thiết bị, dụng cụ điện.
Để hạn chế nguy cơ gây cháy khi đun nước bằng siêu điện ta nên sử dụngloại siêu điện có còi rú báo động khi nước sôi. Không dùng bếp điện để dun nấu mà không có người lớn trông coi. 
Lắpđặt các thiết bị chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng,không treo trực tiếp bằng dây dẫn và không dùng vật liệu cháy được nhưgiấy, vải,  nilon… để bao che bóng điện. Không đặt cácchất gây cháy(ga, xăng, dầu, giấy…)gần các thiết bị, dụng cụ điện như:đèn, bàn là, bếp điện, ổ cắm điện, bảng điện, tắc ke, chấn lưu đèn huỳnh quang v.v…Không lắp đặt ổ cắm điện trong nhà vệ sinh..
Thường xuyên kiểm tra các đầu nối của hệ thống điện (Công tắc, Ổ cắm, Hộp đấu dây, Mối nối trên đường dây) nếu có hiện tượng đánh lửa phải tách chúngra khỏi nguồn điện và sửa chữa chúng lại hoặc báo cho thợ điện đến sửa chữa, khi nối dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện.
Trước khi ra khỏi phòng phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ, đồ dùng điện và  phải kiểm tra lại các thiết bị, đồ dùng như đèn, quạt…cắt điện đối với các thiết bị  điện không cần thiết.
Khi  xảy ra cháy do sử dụng điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, báo Cảnh sát PCCC và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nước dập lửa khi chưa cắt điện. Nên sử dụng các bình khí (CO2,N2…), bình bột chữa cháy điện.
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                        ( Hình minh họa cho 1 bình chữa cháy)


2.3.1.1 Làm việc với thiết bị điện

Trong phòng thí nghiệm hóa học, mọi tác động của dòng điện đối với con người đều là nguy hiểm. Vì ngoài việc bị điện giật còn có thể dẫn đến việc làm rôi, đổ, vỡ các dụng cụ, thiết bị, hóa chất…

Ngưỡng nguy hiểm:

Dòng xoay chiều 50Hz là 0.5-1.5mA 

Dòng xoay chiều 10kHz là 30mA 

Dòng một chiều là 5-7mA 

Tuy nhiên các giá trị này thay đổi tùy từng con người, điểm tiếp xúc trên cơ thể người và pha nhịp tim.

Dòng 25-50mA truyền qua tay - chân làm nghẹt thở, ảnh hưởng đến hoạt động của tim, làm chết người sau 3-4 phút. 

Dòng 50-80mA truyền qua vùng tim; làm rối loại nhịp, giật cơ tim 

Dòng 100-150mA: liệt cơ tim, liệt hô hấp. 

Dòng 5A làm giật cơ tim, ngưng thở 

Điện trở cơ thể người được tính là 1000Ω(Ohm), nhưng dòng điện khi “đóng mạch” qu cơ thể có thể tăng cao tại điểm tiếp xúc với cơ thể khác nhau.

Phòng chống điện giật:
Nối đất các thiết bị điện 

Cách nhiệt vỏ thiết bị 

Cách ly với nền ướt 

Không chạm vào các thiết bị mang điện có điện thế cao 

Lắp đặt các bộ tự ngắt 
mat)
2.3.1.2 Rơle-Thiết bị bảo vệ điện
Bảo vệ role
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Để ngăn ngừa sự phát sinh sự cố và sự phát triển của chúng có thể thực hiện các biện pháp để cắt nhanh phần tử bị hư hỏng ra khỏi mạng điện, để loại trừ những tình trạng làm việc không bình thường có khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và hộ dùng điện. 
Để đảm bảo sự làm việc liên tục của các phần không hư hỏng trong hệ thống điện cần có những thiết bị ghi nhận sự phát sinh của hư hỏng với thời gian bé nhất, phát hiện ra phần tử bị hư hỏng và cắt phần tử bị hư hỏng ra khỏi hệ thống điện. Thiết bị này được thực hiện nhờ những khí cụ tự động có tên gọi là rơle. Thiết bị bảo vệ được thực hiện nhờ những rơle được gọi là thiết bị bảo vệ rơle (BVRL).

Như vậy nhiệm vụ chính của thiết bị BVRL là tự động cắt phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống điện. Ngoài ra thiết bị BVRL còn ghi nhận và phát hiện những tình trạng làm việc không bình thường của các phần tử trong hệ thống điện, tùy mức độ mà BVRL có thể tác động đi báo tín hiệu hoặc đi cắt máy cắt. Những thiết bị BVRL phản ứng với tình trạng làm việc không bình thường thường thực hiện tác động sau một thời gian duy trì nhất định (không cần phải có tính tác động nhanh như ở các thiết bị BVRL chống hư hỏng).
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Nhiệm vụ của bảo vệ rơle:
Khi thiết kế và vận hành bất kỳ một hệ thống điện nào cần phải kể đến khả năng phát sinh hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường trong hệ thống điện ấy. Ngắn mạch là loại sự cố có thể xảy ra và nguy hiểm nhất trong hệ thống điện . Hậu quả của ngắn mạch là:

1. Trụt thấp điện áp ở một phần lớn của hệ thống điện 

2. Phá hủy các phần tử bị sự cố bằng tia lửa điện 

3. Phá hủy các phần tử có dòng ngắn mạch chạy qua do tác động nhiệt và cơ. 

4. Phá hủy ổn định của hệ thống điện 

Ngoài các loại hư hỏng, trong hệ thống điện còn có các tình trạng việc không bình thường. Một trong những tình trạng việc không bình thường là quá tải. Dòng điện quá tải làm tăng nhiệt độ các phần dẫn điện quá giới hạn cho phép làm cách điện của chúng bị già cỗi hoặc đôi khi bị phá hủy.

Để ngăn ngừa sự phát sinh sự cố và sự phát triển của chúng có thể thực hiện các biện pháp để cắt nhanh phần tử bị hư hỏng ra khỏi mạng điện, để loại trừ những tình trạng làm việc không bình thường có khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và hộ dùng điện.

Để đảm bảo sự làm việc liên tục của các phần không hư hỏng trong hệ thống điện cần có những thiết bị ghi nhận sự phát sinh của hư hỏng với thời gian bé nhất, phát hiện ra phần tử bị hư hỏng và cắt phần tử bị hư hỏng ra khỏi hệ thống điện. Thiết bị này được thực hiện nhờ những khí cụ tự động có tên gọi là rơle. Thiết bị bảo vệ được thực hiện nhờ những rơle được gọi là thiết bị bảo vệ rơle (BVRL).

Như vậy nhiệm vụ chính của thiết bị BVRL là tự động cắt phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống điện. Ngoài ra thiết bị BVRL còn ghi nhận và phát hiện những tình trạng làm việc không bình thường của các phần tử trong hệ thống điện, tùy mức độ mà BVRL có thể tác động đi báo tín hiệu hoặc đi cắt máy cắt. Những thiết bị BVRL phản ứng với tình trạng làm việc không bình thường thường thực hiện tác động sau một thời gian duy trì nhất định (không cần phải có tính tác động nhanh như ở các thiết bị BVRL chống hư hỏng).

Các phần tử chính của bảo vệ:
Trường hợp chung thiết bị bảo vệ rơle bao gồm các phần tử cơ bản sau : các cơ cấu chính và phần logic.

Các cơ cấu chính kiểm tra tình trạng làm việc của đối tượng được bảo vệ, thường phản ứng với các đại lượng điện. Chúng thường khởi động không chậm trễ khi tình trạng làm việc đó bị phá hủy. Như vậy các cơ cấu chính có thể ở trong hai trạng thái: khởi động và không khởi động. Hai trạng thái đó của các cơ cấu chính tương ứng với những trị số nhất định của xung tác động lên phần logic của bảo vệ.

Khi bảo vệ làm việc phần logic nhận xung từ các cơ cấu chính, tác động theo tổ hợp và thứ tự của các xung. Kết quả của tác động này hoặc là làm cho bảo vệ khởi động kèm theo việc phát xung đi cắt máy cắt và báo tín hiệu hoăc là làm cho bảo vệ không khởi động. 
2.3.2 Đối với thiết bị chịu áp lực

2.3.2.1 Các phép kiểm định

2.3.2.1.1Chuẩn bị kiểm định

-Phải thông báo kế hoạch kiểm định và các yêu cầu để cơ sở chuẩn bị, phối
hợp để đưa bình  vào kiểm định.
-Phải xác định biện pháp an toàn và nhân lực để thực hiện kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, thiết bị cho quá trình kiểm định và phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân.

2.3.2.1.2 Kiểm tra hồ sơ

-Căn cứ vào chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét về hồ sơ của bình. 3.2.1.1 Khi kiểm định lần đầu phải xem xét các hồ sơ sau:

· Hồ sơ xuất xưởng, lý lịch của bình; bản vẽ cấu tạo bình và các bộ phận của nó, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng;

· Hồ sơ lắp đặt ( chỉ áp dụng với bình cố định );

· Các biên bản kiểm tra mối hàn, kiểm định thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét, thiết bị bảo vệ ( nếu có ).

-Khi kiểm định định kỳ  phải xem xét các hồ sơ sau: 

· Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;

· Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra ( nếu có ).

-Khi kiểm định bất thường phải xem xét các hồ sơ sau:

· Sau sự cố hoặc sửa chữa lớn trước thời hạn, thay đổi kết cấu: Xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ và xem xét bổ sung hồ sơ về sửa chữa, thay đổi kết cấu; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi kết cấu;
· Vận hành lại sau khi nghỉ vận hành từ 12 tháng trở lên: Xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ;

· Thay đổi vị trí  lắp đặt, chuyển chủ: Như kiểm định định kỳ và xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt. 

-Xem xét về kết cấu, thông số kỹ thuật làm việc của bình và các thiết bị phụ trợ; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và các quy định khác của nhà chế tạo; xác định tiêu chuẩn áp dụng; xác định các vị trí, chi tiết, thiết bị bảo vệ, an toàn, phụ trợ…cần quan tâm ưu tiên kiểm tra khi tiến hành khám xét, thử nghiệm.

Lưu ý: Khi kiểm tra, hồ sơ của bình phải đủ và đúng theo quy định của quy phạm,  TCVN về kỹ  thuật an toàn hiện hành. Nếu không đảm bảo, yêu cầu cơ sở có biện pháp khắc phục bổ sung.
 2.3.2.1.3 Kiểm tra bên ngoài
Thực hiện việc kiểm tra bằng mắt và sử dụng dụng cụ thông thường như:  kính lúp, búa kiểm tra, dũa, thước đo ( thước cứng, thước dây, thước cặp, đồng hồ so, thước lá, pan me, dưỡng ), đèn chiếu sáng chuyên dụng. Kiểm tra bên ngoài theo trình tự các bước sau:

- Kiểm tra mặt bằng bố trí thiết bị, chiếu sáng; sàn, cầu thang, giá treo...; hệ
thống tiếp địa, chống sét (nếu có ).

-Kiểm tra các thiết bị đo kiểm, an toàn,bảo vệ, tự động về số lượng và tình trạng hiện tại.
-Kiểm tra số lượng và tình trạng làm việc của các thiết bị phụ trợ.

-Kiểm tra về kết cấu, tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn, sự biến dạng các chi tiết, bộ phận của bình.

-Trang bị bảo hộ, trang thiết bị xử lý sự cố và quy trình xử lý sự cố thường gặp (đối với bình làm việc có môi chất độc hại, dễ cháy nổ…)

2.3.2.1.4 Kiểm tra bên trong

Kiểm tra bằng mắt và sử dụng các dụng cụ thông thường như kiểm tra bên ngoài  theo trình tự các bước sau:

-Kiểm tra về kết cấu, bề mặt kim loại chế tạo, các mối hàn; phát hiện các khuyết tật, sai sót, các hiện tượng bất bình thường.

-Kiểm tra về kích thước các chi tiết, các bộ phận bị ảnh hưởng trực tiếp do nhiệt, ứng suất nhằm phát hiện các biến dạng.

-Kiểm tra mức độ, bề dầy cáu cặn; xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

-Khi không có khả năng kiểm tra được bên trong hoặc khả năng kiểm tra bị hạn chế nếu còn có nghi ngờ kiểm định viên có thể yêu cầu cơ sở tổ chức thực hiện các biện pháp bổ sung để đánh giá đầy đủ về tình trạng kỹ thuật của bình.  

- Đối với các bình đặc chủng, chuyên dùng  cần lưu ý kiểm tra các kết cấu, chi tiết mang tính chất đặc thù của các bình này (vách giảm sóng bồn LPG di động, hệ thống đo kiểm tra chân không bồn khí lỏng 2 vỏ, bình dập lửa tạt lại...)

2.3.2.1.5 Kiểm tra  khả năng chịu áp lực ( Thử thuỷ lực )
Phải thử thuỷ lực để xét khả năng chịu áp lực của bình theo trình tự sau:
-Nếu bình có kết cấu nhiều phần làm việc ở cấp áp suất khác nhau có thể  tách và thử thuỷ lực cho từng phần, áp suất thử tối thiểu theo quy định của TCVN 6156 : 1996. Nếu do kết cấu của bình không tách được thì thử  phần chịu áp thấp nhất và áp dụng các biện pháp bổ sung để kiểm tra bằng tính bền cho phần còn lại. 

-Phải có biện pháp khống chế sự tác động của thiết bị bảo vệ quá áp và đảm bảo các thiết bị này không bị phá hỏng trong quá trình thử. Trong trư​​​ờng hợp không thực hiện đư​​ợc thì  cô lập hoặc được tháo ra thử riêng.

-Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tham gia thực hiện thử và thống nhất cách thông tin để thực hiện chính xác các thao tác trong quá trình thử. 

-Môi chất và nhiệt độ môi chất thử, áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử tối thiểu phải đạt yêu cầu theo quy định của TCVN 6154 : 1996. Khi môi chất dùng để thử  là khí phải tuân thủ các quy định về an toàn trong quá trình thử bằng khí
-Lắp áp kế kiểm tra vào đúng vị trí quy định. Nạp môi chất thử  và tiến hành thử. Theo dõi chặt chẽ tình trạng của bình, các thiết bị phụ, đo lường. 

-Giảm áp suất theo quy định về không (0); khắc phục các tồn tại (nếu có) và kiểm tra lại kết quả đã khắc phục được. Khôi phục tác động của thiết bị bảo vệ quá áp; tăng áp để kiểm tra áp suất làm việc và tác động của van an toàn. 
-Đánh giá kết quả thử: Tối thiểu đạt kết quả theo quy định của TCVN 6154:1996.

-Trong trường hợp bình được miễn thử thuỷ lực theo quy định của TCVN về kỹ thuật an toàn hiện hành thì phải ghi rõ lý do trong biên bản kiểm định và đính kèm các biên bản thử thuỷ lực của hội đồng kỹ thuật của cơ sở chế tạo, lắp đặt vào biên bản kiểm định. 

2.3.2.1.6 Kiểm tra độ kín ( Thử kín ): Chỉ áp dụng khi công nghệ đòi hỏi hoặc các bình làm việc với các môi chất độc hại, dễ cháy nổ…

-Phải nạp đúng môi chất thử đến áp suất thử.

-Phát hiện các rò rỉ; đề xuất các biện pháp để cơ sở khắc phục, xử lý và kiểm tra lại.

-Đánh giá kết quả thử 

2.3.2.1.7 Kiểm tra vận hành ( Thử vận hành ). 

-Kiểm tra van an toàn đã được thực hiện theo quy định của quy trình này.

-Căn cứ vào quy trình, phối hợp với cơ sở đưa bình vào làm việc, xem xét tình trạng làm việc của bình và các phụ kiện kèm theo; sự làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ. 

-Khi bình làm việc tốt thì  tiến hành kiểm tra tác động của van an toàn ( Trừ bình chứa môi chất độc hại, dễ cháy nổ ) và niêm phong van an toàn.

2.3.2.2 Xử lý kết quả kiểm định
-Lập biên bản kiểm định.
-Lập biên bản kiểm định theo mẫu quy định ( ban hành kèm theo quy trình này)  kèm theo biên bản thử thuỷ lực nêu tại 3.5.8 của quy trình này ( khi miễn thử thuỷ lực),  ghi đầy đủ các nội dung của biên bản. Ghi rõ TCVN  đã áp dụng khi tiến hành kiểm định và cả tiêu chuẩn người chế tạo áp dụng có quy định việc kiểm tra, thử nghiệm cao hơn TCVN tương ứng mà chủ cơ sở yêu cầu thực hiện kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn đó. 
-Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào hồ sơ lý lịch của bình (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định ). 

-Thông qua biên bản kiểm định

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có  các thành viên sau:

+ Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền;

+ Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định.

Khi biên bản được thông qua, người tham gia chứng kiến kiểm định ký, chủ cơ sở ký và đóng dấu vào biên bản.
Khi bình đạt được các yêu cầu quy định tại mục 2.3.2.1
Lãnh đạo cơ quan kiểm định cấp phiếu kết quả kiểm định và biên bản kiểm định cho cơ sở. 

-Khi bình không đạt các yêu cầu quy định tại mục 2.3.2.1 ,chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định có nêu rõ lý do bình được kiểm định không đạt.

2.3.2.3 Chu kỳ kiểm định

-Đối với bình chịu áp lực chứa môi chất không ăn mòn kim loại:

-Thực hiện các phép kiểm định quy định ở mục 2.3.2.1: 3 năm/lần

-Thực hiện toàn bộ các phép kiểm định quy định ở mục 2.3.2.1: 6 năm/lần

-Đối với bình chịu áp lực chứa môi chất ăn mòn kim loại; các xitec, thùng chứa Propan-Butan và môi chất thông dụng: Chu kỳ kiểm định theo quy định nhưng giảm đi 1/3.

-Các xitéc, thùng chứa môi chất ăn mòn kim loại  ( Clo, Sulfua Hydro...) thực hiện toàn bộ các phép kiểm định quy định ở mục 2.3.2.1: 2 năm/lần 

-Khi người chế tạo có quy định chu kỳ kiểm định ngắn hơn các quy định chu kỳ kiểm định nêu trên thì theo quy định của người chế tạo.

-Khi rút ngắn chu kỳ kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
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